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	Bài 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a/ Giá trị của chữ số 6 trong số 571638 là:
   A. 6000                       B. 600                       C. 60                      D. 60 000           

	
	b/ Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 14cm và 7cm. Vậy diện tích của hình thoi đó là:
   A. 64 cm2                    B. 240 cm2               C. 49 cm2              D. 480 cm2           
c/ Quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Trên bản đồ ghi tỉ lệ 1 : 1000 000, quãng đường đó được dài là:
   A. 10m                      B. 10cm		C. 10dm   		 D. 10km
d/   của 9 tháng là: 
   A. 6 tháng	                  B. 7 tháng                 C. 2 tháng               D. 5 tháng

	

	Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống :
  a/  thế kỉ ……… 20 năm                         b/ 3 giờ 45 phút ........... 540 phút

	



	Bài 3: Đúng ghi ( Đ) sai ghi ( S) vào ô trống : 
        a/ 5 kg 35 g = 5035 g	
        b/ 5 m2 99 dm2 > 6 dm2   

	



	I. PHẦN II 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

   a) 69295 + 98970		                           b)  86357 – 59893	
..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................




	





	c)     x   .................................................................................................................
d)     :    ...............................................................................................................
Bài 2: 
1. Tìm x:			               b) Tính bằng cách thuận tiện:
x  :     =                                                     x    +    x      	
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

	

	Bài 3: Mảnh vườn nhà bạn An hình chữ nhật có nửa chu vi là 100m, chiều rộng  bằng  chiều dài. Em hãy giúp bạn An tính diện tích mảnh vườn đó.
...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………


 














ĐÁP ÁN
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 

	CÂU
	ĐÁP ÁN

	1a
	B

	1b
	C

	1c
	D

	1d
	A

	2a; 2b
	> ; <

	3a; 3b
	Đ ; S



PHẦN II

Bài 1(2đ):
	CÂU
	ĐÁP ÁN

	a.
	    69295 + 98970= 1 68265

	b.
	86357 – 59893= 26464

	c.
	
     x   =    

	d.
	  :     



Bài 2: 
a) Tìm x:			               b) Tính bằng cách thuận tiện:
x  :     =                                                     x    +    x      
x           =                            =  x (   + )
x           =                                        =  x 1 = 




Bài 3:                                             Bài giải
     Ta có sơ đồ:
         Chiều dài	100m
         Chiều rộng        

        Tổng số phần bằng nhau: 
            3 + 2 = 5 (phần)                     
        Giá trị một phần: 
            100 : 5 = 20 (m)                         
       Chiều rộng mảnh vườn:
             20 x 2 = 40 (m)                       
       Chiều dài mảnh vườn: 
             20 x 3 = 60 (m)                        
       Diện tích mảnh vườn:
             40 x 60 = 2400 (m2)                 
[bookmark: _GoBack]                        Đáp số: 2400 m2

